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I. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH
1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 
1.1. Thông tin cơ bản của Công ty

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước – Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh và chính thức hoạt động dưới mô hình Công ty cổ phần từ ngày 25 tháng 6 năm 2015.
Thông tin chung của Công ty như sau:

	· Tên công ty bằng Tiếng Việt
	:
	CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

	· Tên công ty bằng Tiếng Anh
	:
	CAM RANH PORT JOINT STOCK COMPANY

	· Tên viết tắt bằng tiếng Việt
	:
	CẢNG CAM RANH

	· Tên viết tắt bằng tiếng Anh
	:
	CAM RANH PORT

	· Trụ sở chính
	:
	29 đường Nguyễn Trọng Kỷ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

	· Người đại diện theo pháp luật
	: 
	Ông Phạm Hữu Tấn – Chức vụ: Tổng Giám đốc

	· Vốn điều lệ đăng ký
	:
	245.018.170.000 đồng

	· Vốn điều lệ thực góp
	:
	245.018.170.000 đồng

	· Website
	:
	http://www.camranhport.vn/

	· Điện thoại
	:
	(84-58) 3854 307

	· Fax
	:
	(84-58) 3854 536

	· Giấy chứng nhận ĐKKD
	:
	Số 4200272350 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 01/04/2009 và đăng ký thay đổi lần 3 ngày 25/06/2015.


· Ngành nghề kinh doanh chính: 
· Bốc xếp hàng hóa; 
· Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; 
· Kinh doanh dịch vụ Logistics; 
· Dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, nâng hạ hàng hóa; môi giới, thuê tàu biển; cung ứng dịch vụ hàng hải; 
· Dịch vụ đại lý tàu biển; sửa chữa tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển; 
· Dịch vụ cứu nạn, cứu hộ, tàu sông, tàu biển; vệ sinh tàu và các hoạt động phụ trợ vận tải; 
· Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; dịch vụ khai thuế hải quan.
· Ngày trở thành công ty đại chúng: Ngày 20/08/2015
1.2. Giới thiệu về chứng khoán đăng ký giao dịch

· Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

· Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

· Mã chứng khoán: CCR

· Tổng số chứng khoán ĐKGD: 24.501.817 cổ phiếu

· Số lượng chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc của TCĐKGD (nếu có): 3.588.302 cổ phiếu 
Trong đó:

+ Cổ phần Nhà đầu tư chiến lược: 3.189.902 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng 05 năm (từ 25/06/2015 đến 25/06/2020).
+ Cổ phần Người lao động mua theo cam kết làm việc tại CTCP: 398.400 cổ phiếu, thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ theo thời gian cam kết làm việc tại Công ty cổ phần của người lao động khi Công ty chuyển đổi sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần.
· Giới hạn tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: tính đến thời điểm 25/6/2015 tỷ lệ Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh  (Mã CK: CCR) là 0%. Khi Công ty đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán cổ phiếu của Công ty sẽ tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về tỷ lệ nắm giữ đối với nhà đầu tư nước ngoài.

1.3. Các mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty
· Ngày 30/5/1991, Công ty TNHH một thành viên Cảng Cam Ranh trước đây là Cảng Ba Ngòi được thành lập theo Quyết định số 589/QĐ-UB của UBND tỉnh Khánh Hòa, là loại hình Công ty nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa.

· Ngày 31/10/2007, Cảng Ba Ngòi được chuyển giao nguyên trạng thành Công ty nhà nước, thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 22/10/2007 của UBND tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 1070/QĐ-HĐQT ngày 24/10/2007 của HĐQT Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam.

· Ngày 16/01/2009, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 168/QĐ-BGTVT chuyển đổi Cảng Ba Ngòi, công ty thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, sang mô hình hoạt động Công ty TNHH một thành viên vốn nhà nước, tên gọi là Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh (gọi tắt là Cảng Cam Ranh) do Vinalines làm chủ sở hữu.

· Qua 24 năm hoạt động, đến nay Công ty đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Đến cuối năm 2014, sản lượng hàng hóa thông qua Cảng đã đạt mốc kỷ lục 1,8 triệu tấn. Tốc độ tăng trưởng sản lượng trung bình giai đoạn 2011 – 2014 đạt 5,1%.

· Ngày 19/3/2014, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Nghị quyết số 749/NQ-HHVN về kế hoạch thực hiện cổ phần hóa Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, trong đó phê duyệt kế hoạch cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh năm 2014, thời điểm để xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa là ngày 01/01/2014.
· Ngày 28/1/2015, Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam ban hành Quyết định số 38/QĐ-HHVN về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh thành Công ty cổ phần.
· Ngày 16/3/2015, Tổ chức đấu giá bán cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh tại SGDCK Hà Nội, giá đấu thành công bình quân là 10.172 đồng/ cổ phần.
· Ngày 12/6/2015, Công ty tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh. 
· Ngày 25/6/2015, Công ty được Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200272350 đăng ký lần đầu ngày 01/04/2009, đăng ký thay đổi lần 3 chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần với vốn điều lệ là 245.018.170.000 đồng.

Kể từ thời điểm cổ phần hóa đến nay, Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh hoạt động ổn định với mức vốn điều lệ 245.018.170.000 đồng và không tiến hành tăng vốn điều lệ.
1.4. Một số thành tựu đã đạt được trong quá trình hoạt động
· Giai đoạn từ khi thành lập 1991 đến 2007: Công ty là doanh nghiệp nhà nước trực thuộc UBND tỉnh Khánh Hòa, 16 năm liền hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nhà nước giao. Hoạt động công ty luôn tuân thủ pháp luật nhà nước, đạt hiệu quả lợi nhuận, bảo toàn vốn nhà nước. Được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III (Quyết định số 681/2005 ngày 30/6/2005).

· Giai đoạn từ 2007 đến 2010: Cảng Cam Ranh là công ty con 100% vốn của Vinalines, hoạt động kinh doanh của Cảng Cam Ranh luôn đạt hiệu quả và bảo toàn vốn. Công ty luôn tuân thủ pháp luật và chỉ đạo của công ty mẹ Vinalines, các năm liền đều được HĐQT (nay là Hội đồng thành viên) của Vinalines xếp hạng doanh nghiệp nhà nước loại A, được Bộ GTVT tặng cờ thi đua xuất sắc 2 năm liền 2009-2010.

· Năm 2011: Cảng Cam Ranh được Thủ tướng chính phủ tặng Bằng khen và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng II.

· Năm 2012: Cảng Cảm Ranh được xếp vào danh sách FAST500 - top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

· Năm 2013: Cảng Cam Ranh đã nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

2. Cơ cấu tổ chức Công ty 
Công ty được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:  Khối văn phòng Công ty, Khối Xí nghiệp.
· Khối văn phòng Công ty: gồm 05 phòng ban: Phòng Tài chính – Kế toán; Phòng Kinh doanh – Đầu tư; Phòng Kỹ thuật – Công nghệ; Phòng Tổ chức – Tiền lương, Phòng Hành chính Tổng hợp.

· Khối Xí nghiệp gồm: Xí nghiệp Dịch vụ - Thương Mại; Xí nghiệp Khai thác - Xếp dỡ.

3. Cơ cấu bộ máy quản lý của công ty 
Sơ đồ số 1: Cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

[image: image1]
· Chức năng, nhiệm vụ các phòng ban như sau:
· Đại Hội đồng Cổ đông: là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty.

· Hội đồng quản trị: do ĐHĐCĐ bầu ra, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. HĐQT giữ vai trò định hướng chiến lược, kế hoạch hoạt động hàng năm sau khi được ĐHĐCĐ thông qua, chỉ đạo và giám sát hoạt động của Công ty thông qua Ban Điều hành.

· Ban Kiểm soát: do ĐHĐCĐ bầu ra, thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

· Tổng Giám đốc: là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, phù hợp với Điều lệ của Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

· Các Phó Tổng Giám đốc: giúp Tổng Giám đốc điều hành Công ty theo phân công và ủy quyền của Tổng Giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền.

· Kế toán trưởng: có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán của Công ty; đề xuất các giải pháp và điều kiện tạo nguồn vốn cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển Công ty; giúp Tổng Giám đốc giám sát tài chính và phát huy các nguồn lực tài chính tại Công ty theo pháp luật về tài chính và kế toán; có các quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền. Tiêu chuẩn tuyển chọn Kế toán trưởng Công ty được thực hiện theo quy định của Luật kế toán và các quy định của pháp luật.

· Phòng Tài chính – Kế toán: có chức năng tham mưu giúp Tổng Giám đốc về công tác quản lý tài chính - kế toán công ty. Tổ chức thực hiện, chỉ đạo, hướng dẫn, giám sát việc thực hiện và thực hiện công tác tài chính, sử dụng nguồn lực tài chính, công tác nghiệp vụ thống kê, hạch toán kế toán cho toàn Công ty theo quy định hiện hành.

· Phòng Hành chính – Tổng hợp: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về các mặt công tác: Hành chính, quản trị, văn thư lưu trữ, đối nội, đối ngoại, tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ người lao động, quản trị mạng, an ninh quốc phòng, an ninh cảng biển, bảo vệ cơ quan, phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy; phụ trách công tác pháp chế của Công ty.
· Phòng Tổ chức – Tiền lương: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về các mặt công tác: Tổ chức bộ máy quản lý; Xây dựng kế hoạch đào tạo và tuyển dụng cán bộ, công nhân viên, bảo mật; quản lý lao động, tiền lương và thực hiện phân phối thu nhập cho cán bộ công nhân viên đảm bảo tính hợp lý, phù hợp với yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty; tổ chức triển khai, phổ biến thực hiện và theo dõi thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước và của Công ty đối với cán bộ công nhân viên; thực hiện công tác thi đua khen thưởng - kỷ luật, bảo hộ lao động, an toàn lao động trong công ty; phụ trách công tác quản lý cổ đông Công ty.
· Phòng Kinh doanh – Đầu tư: có chức năng tham mưu cho Tổng Giám đốc về công tác xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn, xây dựng và đề ra các chính sách, giải pháp để thực hiện chiến lược thuộc mọi lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty. Tham mưu cho Tổng Giám đốc trong việc phát triển hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như quảng bá thương hiệu của Công ty; công tác giao dịch, đối ngoại với khách hàng.
· Phòng Kỹ thuật – Công nghệ: có chức năng tham mưu và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Giám đốc về công tác quản lý kỹ thuật trang thiêt bị, quy trình công nghệ xếp dỡ, công trình kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, tần số, môi trường, quản lý cấp phát vật tư. Quản lý hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ lý lịch của các phương tiện, thiết bị, hệ thống điện, nước, cơ sở hạ tầng xây dựng đảm bảo đúng kỹ thuật, an toàn, tiết kiệm và không ngừng phát triển theo hướng cơ giới hóa, hiện đại hóa.

· Xí nghiệp Khai thác - Xếp dỡ: là bộ phận sản xuất trực tiếp thực hiện chức năng khai thác cầu bến, tổ chức xếp dỡ, giao nhận hàng qua tàu. Lập kế hoạch khai thác tổng thể và phối kết hợp với các phòng nghiệp vụ, các xí nghiệp trong và ngoài công ty để thực hiện có chất lượng và hiệu quả kế hoạch khai thác theo hợp đồng kinh tế đã được ký kết giữa công ty và khách hàng.

· Xí nghiệp Dịch vụ - Thương mại: tổ chức quản lý và chủ động thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh theo phân cấp của Cảng Cam Ranh, thuộc các lĩnh vực: kho bãi; vận tải thủy bộ; đại lý hàng hải, giao nhận; cung ứng tàu biển; cung ứng nhiên liệu; dịch vụ cơ khí, sửa chữa tàu thuyền; cân hàng; nhà hàng khách sạn và các dịch vụ khác theo yêu cầu của Công ty. 
4. Danh sách cổ đông 
4.1.
Danh sách cổ đông nắm giữ từ trên 5% vốn cổ phần 

Bảng số  1: Danh sách cổ đông lớn tại 14/08/2015
	STT
	Tên cổ đông
	Số CMTND /HC/GCNĐKKD
	Địa chỉ
	Số lượng

cổ phần sở hữu
	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ

	1
	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	0100104595
	Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội
	19.823.015
	80,90%

	2
	Công ty cổ phần Tư vấn & Xây dựng Phú Xuân
	0103015237
	Đường Phạm Văn Đồng, Xã Cổ Nhuế, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	3.497.102
	14,27%

	Tổng Cộng
	23.320.117
	95,17%


(Nguồn: Danh sách sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 14/08/2015 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)
4.2.  Danh sách cổ đông sáng lập và tỷ lệ cổ phần nắm giữ

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa. Công ty không có cổ đông sáng lập.

4.3. Cơ cấu cổ đông 
Bảng số  2: Cơ cấu cổ đông của Công ty tại ngày 14/08/2015
	STT
	Loại cổ đông
	Số lượng

cổ đông
	Số lượng

cổ phần
	Tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ

	1
	Cổ đông trong nước
	206
	24.501.817
	100%

	1.1
	Tổ chức
	02
	23.320.117
	95,17%

	1.2
	Cá nhân
	204
	 1.181.700
	4,83%

	2
	Cổ đông nước ngoài
	0
	0
	0

	2.1
	Tổ chức
	0
	0
	0

	2.2
	Cá nhân
	0
	0
	0

	3
	Cổ phiếu quỹ
	0
	0
	0

	Tổng Cộng
	206
	24.501.817
	100%


(Nguồn: Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)
5. Danh sách những công ty mẹ và công ty con của tổ chức đăng ký giao dịch, những công ty mà tổ chức đăng ký giao dịch đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với tổ chức đăng ký giao dịch.

5.1.
Công ty mẹ 

· Tên Công ty: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
· Địa chỉ: số 01 Đào Duy Anh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, Hà Nội
· Giấy CNĐKKD: số 0100104595 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 07 năm 2010, thay đổi lần 3 ngày 04 tháng 04 năm 2014
· Điện thoại:  (84) 4 35770825


Fax: (84) 4 35770850
· Website: http://vinalines.com.vn/
· Vốn điều lệ: 10.693.000.000.000 đồng
· Tổng số cổ phần nắm giữ: 19.823.015 cổ phần
· Tỷ lệ nắm giữ:
80,90%
· Giá trị đầu tư: 
198.230.150.000 đồng (tính theo mệnh giá).
· Ngành nghề kinh doanh chính:
· Kinh doanh vận tải đường biển;


· Kinh doanh vận tải đường thủy;
· Kinh doanh vận tải đường bộ;
· Dịch vụ vận tải đa phương thức;dịch vụ Logistics;
· Đại lý môi giới cung ứng dịch vụ Hàng hải; cung ứng tàu biển; dịch vụ lai dắt tàu biển, tàu sông, đưa đón thuyền viên và các dịch vụ hỗ trợ hoạt động đường thủy.

· Khai thác cảng biển, cảng sông;
· Sửa chữa phương tiện vận tải biển.
5.2.
Công ty con 

· Tên Công ty: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh
· Địa chỉ:
số 29 Nguyễn Trọng Kỷ, P. Cam Linh, Tp Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
· Giấy CNĐKKD: số 4201128688 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 09/11/2009 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 16/07/2012.
· Điện thoại: 058.395 6799

Fax: 058.395 6788
· Vốn điều lệ: 6.000.000.000 đồng
· Tổng số cổ phần nắm giữ: 306.000 cổ phần

· Tỷ lệ nắm giữ:
51%
· Giá trị đầu tư: 
· Theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4201228688 ngày 09/11/2009 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa cấp, Cảng Cam Ranh đầu tư vào Công ty cổ phần Dịch vụ hàng hải Cảng Cam Ranh với số tiền là 3.060.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 51% vốn điều lệ. Tại ngày kết thúc năm tài chính, Cảng Cam Ranh đã góp đủ số vốn đã đăng ký. 

· Trong năm 2014, Cảng Cam Ranh đã thực hiện định giá xác định lại giá trị doanh nghiệp để chuyển từ Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần. Theo đó, giá trị đầu tư vào Công ty con sau khi xác định lại với giá trị là 3.504.361.847 đồng, tăng 444.361.847 đồng so với số vốn thực góp.

· Hoạt động kinh doanh chính:

· Sản xuất dăm gỗ;

· Đại lý, môi giới hàng hóa;

· Bán buôn tre, nứa, gỗ cây, gỗ chế biến;

· Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương;

· Kho bãi và lưu giữ hàng hóa;

· Dịch vụ đại lý vận tải đường biển. Dịch vụ hàng hải. Kinh doanh dịch vụ cảng biển. Cung cấp dịch vụ neo đậu tàu. Đại lý hàng hải.
6. Hoạt động kinh doanh

Hoạt động kinh doanh chính của Cảng Cam Ranh gồm dịch vụ khai thác Cảng và dịch vụ Logistic kèm theo. Ngoài ra, Công ty còn  hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Đối với hoạt động kinh doanh khai thác Cảng, hiện nay, Công ty đang quản lý và khai thác hai bến Cảng số 1 và số 2. Trong đó:

· Bến số 1: là tài sản tiếp quản của chế độ cũ từ năm 1975. Sau nhiều lần được sửa chữa và nâng cấp, đến nay, bến số 1 có chiều dài 182m với năng lực tiếp nhận tàu 30 ngàn DWT, cần dẫn dài 84m và rộng 15m.
· Bến số 2: được xây dựng kéo dài từ bến số 1, thuộc định hướng đầu tư xây dựng Bến Tổng hợp và Container 50 ngàn DWT với chiều dài 240 m giai đoạn 2008-2015 của Công ty. Hiện dự án đã hoàn thành giai đoạn 1 với 180m chiều dài cầu chính và phần cầu cảng này đã đi vào hoạt động từ ngày 17/5/2013 theo Quyết định số 325/QĐ-CHHHVN của cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam. Giá trị đầu từ Bến số 2 giai đoạn 1 theo Quyết định số 605/QĐ-HHVN ngày 24/10/2014 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam là 252.383 triệu đồng.

· Đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu: Công ty đã mở một đại lý kinh doanh xăng dầu ngay tại Cảng để cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện vận tải ra vào Cảng, phương tiện thủy và các hoạt động của Công ty nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận, đa dạng hóa loại hình dịch vụ Cảng biển, gia tăng tiện ích cho các chủ tàu, và tiết giảm chi phí hoạt động.

Bảng số  3: Sản lượng và cơ cấu hàng hóa qua Cảng Cam Ranh (tấn)
Đơn vị tính: tấn

	Hàng hóa qua Cảng
	Năm 2013 
	Năm 2014

	Xuất khẩu
	1.217.856
	1.073.564 

	· Cát trắng
	826.275
	624.269 

	· Cát xây dựng
	4.479
	6.598 

	· Dăm gỗ
	387.102
	442.697 

	Nhập khẩu
	6.217
	6.458 

	· Thiết bị
	6.217
	6.458 

	· Sắt thép
	-
	- 

	Nội địa
	541.230
	724.042

	· Xi măng
	102.564
	143.243 

	· Muối
	39.252
	55.237 

	· Than
	22.259
	15.934 

	· Clinker
	142.242
	192.254 

	· Phân bón
	-
	1.845 

	· Nông thủy sản
	59.280
	60.175 

	· Container
	-
	20.272

	· Hàng khác
	175.633
	235.082

	Tổng Cộng
	1.765.303
	1.804.064


(Nguồn: CTCP Cảng Cam Ranh)
(*)Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được chuyển đổi từ doanh nghiệp 100% vốn nhà nước – Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh và chính thức hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần từ ngày 25/6/2015. Do đó, Báo cáo tài chính trước thời điểm 25/6/2015 đều là Báo cáo tài chính của Công ty TNHH MTV.

Bảng số  4: Cơ cấu doanh thu của Công ty từ năm 2013 và năm 2014
	TT
	Loại hình
	Năm 2013
	Năm 2014

	
	
	Giá trị
(đồng)
	Tỷ trọng/TDT (%)
	Giá trị
(đồng)
	Tỷ trọng/TDT (%)

	I
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ
	99.296.510.105
	97,99
	117.242.725.987
	98,09

	1
	Dịch vụ chính
	72.285.150.336
	71,33
	81.856.203.166
	68,48

	1.1
	Bốc xếp
	41.086.677.647
	40,54
	45.334.688.786
	37,93

	1.2
	Vận chuyển
	17.363.535.900
	17,13
	22.584.899.500
	18,90

	1.3
	Cho thuê kho bãi
	3.570.354.977
	3,52
	3.770.006.821
	3,15

	1.4
	Cảng phí
	10.264.581.812
	10,13
	10.166.608.059
	8,51

	2
	Dịch vụ phụ
	27.011.359.769
	26,65
	35.386.522.821
	29,61

	2.1
	Cấp nhiên liệu
	22.524.367.587
	22,23
	29.686.750.785
	24,84

	2.2
	Cấp điện nước
	488.451.614
	0,48
	561.574.336
	0,47

	2.3
	Lai dắt tàu
	510.027.583
	0,50
	1.640.889.600
	1,37

	2.4
	Hoạt động khác
	3.488.512.985
	3,44
	3.497.308.100
	2,93

	II
	Doanh thu tài chính
	1.453.971.999
	1,43
	720.122.340
	0,60

	III
	Thu nhập khác
	587.714.020
	0,58
	1.563.676.411
	1,31

	Tổng Cộng
	101.338.196.124
	100
	119.526.524.738
	100


(Nguồn: CTCP Cảng Cam Ranh)
Xét về cơ cấu doanh thu, các dịch vụ kinh doanh khai thác Cảng chính mà Công ty đang cung cấp gồm: bốc xếp hàng hóa, vận chuyển, cho thuê kho bãi và cảng phí. Trong đó, các hoạt động chính khai thác cảng (dịch vụ bốc xếp hàng hóa, vận chuyển, kho hàng, cảng phí) chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu thuần năm 2014 và năm 2013 bình quân là 70 %. Đi kèm với các hoạt động chính là doanh thu từ dịch vụ phụ như: Cấp nhiên liệu, cấp điện nước, lai dắt tàu và hoạt động khác. Khoản phí thu từ các dịch vụ khác (lai dắt tàu, cấp điện nước…) đóng góp bình quân 3,74% tổng doanh thu của Công ty trong giai đoạn 2013-2014. Hoạt động kinh doanh xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn, bình quân năm 2013, 2014 chiếm 23,53% trong tổng doanh thu do bản chất hoạt động thương mại có vòng quay hoạt động lớn.
Bảng số  5: Cơ cấu chi phí hợp nhất trên tổng danh thu năm 2013-2014

	TT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2013
	Năm 2014

	
	
	Giá trị

(đồng)
	% / TDT
	Giá trị

(đồng)
	% / TDT

	1
	Giá vốn hàng bán
	81.992.909.205
	80,91
	93.563.730.712
	78,28

	2
	Chi phí bán hàng
	292.433.546
	0,29
	333.954.524
	0,28

	3
	Chi phí quản lý DN
	10.706.297.359
	10,56
	15.663.052.544
	13,10

	4
	Chi phí tài chính
	9.957.338.466
	9,83
	8.885.395.500
	7,43

	5
	Chi phí khác
	143.979.565
	0,14
	106.553.534
	0,09

	I
	Tổng chi phí
	102.948.978.576
	101,59
	118.552.686.814
	99,19

	II
	Tổng Doanh thu
	101.338.196.124
	
	119.526.524.738
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 kiểm toán)
Bảng số  6: Cơ cấu chi phí trên tổng doanh thu của Công ty mẹ từ năm 2013 - 2014
	TT
	Yếu tố chi phí
	Năm 2013
	Năm 2014

	
	
	Giá trị
(đồng)
	% / TDT
	Giá trị
(đồng)
	% / TDT

	1
	Giá vốn hàng bán
	81.969.397.544
	81,89
	94.571.431.551
	79,46

	2
	Chi phí bán hàng
	292.433.546
	0,29
	333.954.524
	0,28

	3
	Chi phí quản lý DN
	10.165.646.260
	10,16
	14.930.381.180
	12,55

	4
	Chi phí tài chính
	9.957.338.466
	9,95
	8.885.395.500
	7,47

	5
	Chi phí khác
	134.415.278
	0,13
	95.435.345
	0,08

	I
	Tổng chi phí
	102.519.231.094
	102,42
	118.816.598.100
	99,84

	II
	Tổng Doanh thu
	100.094.901.523
	
	119.010.596.780
	


(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng năm 2014 đã kiểm toán)
7. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm gần nhất

Bảng số  7: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và 2014 của Công ty
Đơn vị tính: Triệu đồng
	Chỉ tiêu
	Báo cáo riêng
	Báo cáo hợp nhất

	
	Năm 2013
	Năm 2014
	% tăng, giảm
	Năm 2013
	Năm 2014
	% tăng, giảm

	1. Tổng giá trị tài sản
	370.558
	391.905
	5,76
	374.003
	395.823
	5,83

	2. Doanh thu thuần  
	98.086
	116.528
	18,80
	99.297
	117.243
	18,07

	3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh
	(2.878)
	(1.274)
	\
	(2.198)
	(483)
	

	4. Lợi nhuận khác
	453
	1.468
	224,06
	444
	1.457
	228,15

	5. Lợi nhuận gộp
	16.116
	21.957
	36,24
	17.304
	23.679
	36,84

	6. Tỷ suất LNG/DTT (%)
	16,43%
	18,84%
	14,67
	17,43%
	20,20%
	15,89

	7. Lợi nhuận trước thuế
	(2.424)
	194
	\
	(1.755)
	974
	\

	8. Lợi nhuận sau thuế
	(3.751)
	194
	\
	(3.229)
	825
	\

	9.LNST của Cổ đông thiểu số
	-
	-
	-
	413
	482
	16,71

	10.LNST của Cổ đông Công ty mẹ
	-
	-
	-
	(3.642)
	343
	\

	11. ROA (%)
	-1,61
	0,05
	\
	-1,37
	0,21
	\

	12. ROE (%)
	-2,74
	0,09
	\
	-2,35
	0,39
	\


(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)

Giai đoạn 2011-2014, sản lượng hàng hóa qua Cảng tăng trưởng khá tốt cộng với sự gia tăng đơn giá dịch vụ cảng bình quân, đã góp phần đẩy doanh thu tăng trường liên tục và khá ấn tượng. Kết quả kinh doanh trong năm 2014 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh tăng trưởng tích cực hơn so với năm 2013.

Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2014 trên báo cáo tài chính riêng đạt trên 116 tỷ đồng, trên báo cáo tài chính hợp nhất đạt 117 tỷ đồng tăng lần lượt 18,8% và 18,07% so với năm 2013, Doanh thu thuần chủ yếu là doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cảng biển, logistics, bốc xếp hàng hóa.
8. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành

8.1.
Vị thế của công ty trong ngành
Cảng Cam Ranh được quy hoạch là một trong 17 cảng đầu mối loại 1với khu bến chính cho tàu 3 –5 vạn DWT làm hàng tổng hợp và container, có bến chuyên dùng cho nhiệt điện, xi măng, và đóng sửa tàu biển. Cảng Cam Ranh hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển các dịch vụ cảng:

· Mực nước sâu và phù sa bồi lắng không đáng kể, xung quanh Cảng được núi bao bọc làm cho vùng biển luôn kín gió nên tàu neo đậu tại Cảng có thể làm hàng quanh năm;
· Cảng gần tuyến hàng hải quốc tế, sân bay Cam Ranh, cách quốc lộ 1A chỉ 1,5km, và tuyến đường sắt Bắc – Nam 3km, có đường sắt kéo tới cảng, nên là một đầu mối lưu thông hàng hóa quan trọng của các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ và Tây nguyên;

· Cảng nằm ở trung tâm của các tỉnh duyên hải Nam trung bộ và Tây nguyên. Đây là khu vực có trữ lượng các loại khoáng sản cát, đá, bauxit… lớn nên có nhiều tiềm năng tăng trưởng sản lượng hàng hóa xuất khẩu thông qua Cảng;

· Với quy hoạch chi tiết sử dụng vùng đất, vùng nước được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt cho hoạt động kinh doanh khai thác cảng lên tới 89 ha, trong khi hiện nay Công ty mới sử dụng hơn 20ha, nên Công ty luôn sẵn có không gian để xây dựng và phát triển kho bãi cùng các khu dịch vụ hậu cầu sau cảng.

8.2.  Triển vọng phát triển của ngành
Năm 2014, tốc độ tăng trưởng GDP của nước ta đạt 5,9%. Mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2015 sẽ ở mức 6,1%. Mặc dù tăng trưởng GDP không còn nhanh như các giai đoạn trước do sự suy yếu chung của nền kinh tế toàn cầu sau các cuộc khủng hoảng tài chính của Mỹ và Châu Âu những năm gần đây, và các vấn đề về cấu trúc nội tại của nền kinh tế. Tuy nhiên, đây là mức tăng trưởng khá tốt so với các nước trong khu vực và đang ở dưới tiềm năng dài hạn của Việt Nam nên tăng trưởng GDP trong những năm về sau sẽ ngày càng cao hơn.
Về xuất nhập khẩu, Việt Nam có độ mở nền kinh tế (đo lường bằng tỷ lệ Kim ngạch XNK/ GDP) luôn ở mức cao nên tăng trưởng GDP sẽ kéo theo tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu. Hoạt động xuất nhập khẩu sôi động, đến lượt nó, sẽ thúc đẩy sự phát triển tương ứng của ngành cảng biển Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang tích cực đàm phán với các quốc gia thành viên và dự kiến sẽ chính thức tham gia Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (FTA VN-EU) trong một vài năm tới đây.

Về định hướng chính sách, thời gian qua Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/06/2014 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (thay thế Quyết định 2190/QĐ-TTg ngày 24/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030). Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu lượng hàng hóa thông qua toàn bộ hệ thống cảng biển năm 2015 là 400-410 triệu tấn và năm 2020 là 640- 680 triệu tấn, tương đương tăng trưởng 10,3%/năm giai đoạn 2015-2020. Riêng khu vực Nam Trung Bộ, Chính phủ dự kiến lượng hàng thông qua năm 2015 khoảng 24-25 triệu tấn và năm 2020 khoảng 61-62.5 triệu tấn, tương đương tăng trưởng 20,3%/năm giai đoạn 2015 - 2020.

Từ triển vọng nền kinh tế nói chung, ngành cảng biển nói riêng, và tiềm năng to lớn từ các Hiệp định thương mại TPP và FTA VN-EU trong tương lai, những mục tiêu điều chỉnh mà Chính phủ đặt ra mới đây là có tính khả thi cao. Định hướng của Chính phủ cũng cho thấy rằng hệ thống cảng biển khu vực Nam Trung Bộ sẽ ngày càng đóng vai trò lớn hơn trong hệ thống cảng biển Việt Nam, với tỷ trọng sản lượng hàng hóa qua các cảng biển Nam Trung Bộ so với toàn bộ hệ thống cảng biển Việt Nam sẽ tăng lên 6,0% năm 2015 và 9,4% năm 2020. Qua đó, đem lại cơ hội lớn hơn cho các doanh nghiệp kinh doanh khai thác cảng trong khu vực Nam Trung Bộ.

9. Chính sách đối với người lao động

9.1.   Số lượng người lao động trong công ty
Bảng số  8: Cơ cấu lao động của Công ty tại thời điểm 31/12/2014
	Tiêu chí
	Số lượng (người)
	Tỉ trọng (%)

	Tổng số
	187
	100

	1. Phân theo trình độ lao động
	
	

	- Trình độ Đại học và trên đại học
	47
	25,1

	- Trình độ cao đẳng
	04
	2,2

	- Trình độ trung cấp
	20
	10,7

	- Công nhân kỹ thuật, sơ cấp
	98
	52,4

	- Lao động phổ thông
	18
	9,6

	2. Phân theo giới tính
	
	

	- Nam
	158
	84,5

	- Nữ
	29
	15,5


9.2.   Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp 
· 
Chính sách đào tạo


Nhìn chung, Cảng Cam Ranh có đội ngũ lãnh đạo và quản lý được đào tạo chính quy, cơ bản, nhiều kinh nghiệm chuyên môn về Cảng biển, nhanh nhạy trong cơ chế thị trường; đội ngũ công nhân lao động lành nghề trong các thao tác nghiệp vụ, có tính kỷ luật đảm nhận được các chức danh cụ thể trong dây chuyền sản xuất, tạo năng suất cao để đáp ứng được khối lượng khai thác, tăng trưởng.


Lao động của Cảng Cam Ranh đều thông qua đào tạo để đáp ứng công việc theo kế hoạch tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện. Công tác đào tạo và đào tạo lại hàng năm được thực hiện chủ yếu tại doanh nghiệp cho lực lượng lao động trực tiếp giản đơn. Riêng lao động cần nâng cao tay nghề khi phát sinh quy trình công nghệ mới đều được gửi đi đào tạo nâng cao tay nghề trực tiếp tại các Cảng bạn có trang thiết bị kỹ thuật phù hợp, đây là chính sách nổi bật của Cảng Cam Ranh trong chiến lược quản lý phát triển nguồn nhân lực của Công ty.
· Chính sách lương thưởng, trợ cấp

Công ty thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, cải thiện thu nhập, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cán bộ công nhân viên. Công ty đã xây dựng Quỹ khen thưởng, phúc lợi để thăm hỏi, động viên người lao động một cách kịp thời khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Hàng năm, Công ty tổ chức sơ kết, tổng kết, khen thưởng, khen thưởng đột suất để khuyến khích động viên người lao động đã có đóng góp cho Công ty. Mức khen thưởng phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất của Công ty và hiệu quả kinh tế của tập thể, của người lao động. Những cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ được giao làm tổn hại đến kinh tế, vật chất, uy tín của Công ty sẽ được xem xét cụ thể và phải chịu các hình thức kỷ luật, phạt tiền, bồi thường bằng vật chất theo nội dung thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động của Công ty ban hành.

10. Chính sách cổ tức 
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Cảng Cam Ranh. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty Ngày 12/6/2015, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua kế hoạch chi trả cổ tức giai đoạn 2015-2018 như sau:
Bảng số  9: Kế hoạch chi trả cổ tức

	Năm
	Đơn vị
	2015
	2016
	2017
	2018

	Tỷ lệ cổ tức chi trả
	%
	0
	3
	5
	7


11. Tình hình tài chính
Số liệu tại ngày 31/12/2013 tại các bảng dưới đây là số liệu tại ngày 01/01/2014 theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2014, số liệu này đã được trình bày lại theo số liệu công bố xác định giá trị doanh nghiệp quy định tại Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011  và Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014.
11.1
Các chỉ tiêu cơ bản

a) 
Trích khấu hao tài sản cố định


Tài sản cố định hữu hình được phản ánh theo giá gốc, trình bày theo nguyên giá trừ giá trị hao mòn lũy kế. Tài sản cố định hữu hình được khấu hao theo phương pháp đường thẳng dựa trên thời gian hữu dụng ước tính. Thời gian khấu hao cụ thể như sau:

Bảng số  10: Tình hình khấu hao tài sản cố định

	Loại tài sản
	Số năm khấu hao

	Nhà xưởng và vật kiến trúc
	08-30

	Máy móc và thiết bị
	05-30

	Phương tiện vận tải
	03-05

	Thiết bị, dụng cụ quản lý
	06-10


(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất  năm 2014 kiểm toán)
b) Các khoản phải nộp ngân sách nhà nước
Công ty luôn nộp đầy đủ và nghiêm túc các khoản thuế theo quy định của Nhà nước. Số dư thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của Công ty như sau:

c)  Tổng dư nợ vay


Các khoản dự nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Công ty có nguồn từ vay ngân hàng và vay các tổ chức. Số dự nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014 như sau:
Bảng số  11: Cơ cấu nợ vay của Công ty tại thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014

Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Vay và nợ ngắn hạn
	1.177.200.000
	2.377.200.000

	Vay và nợ dài hạn 
	145.629.647.206
	106.023.486.093

	Tổng cộng
	146.806.847.206
	108.400.686.093


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 kiểm toán)
d)
Tình hình công nợ hiện nay


Tình hình các khoản Công nợ phải thu của Công ty qua các năm như sau:

Bảng số  12: Các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014
Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Phải thu ngắn hạn
	8.999.950.296
	10.993.441.363

	Phải thu của khách hàng
	7.829.224.365
	8.995.103.465

	Trả trước cho người bán
	169.683.264
	328.522.264

	Các khoản phải thu khác
	1.000.042.667
	1.709.250.964

	Dự phòng các khoản phải thu khó đòi
	-
	(39.435.330)

	Phải thu dài hạn
	112.714.000
	984.876.000

	Phải thu dài hạn khác
	112.714.000
	984.876.000

	Tổng cộng
	9.112.664.296
	11.978.317.363


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)
Bảng số  13: Các khoản phải trả tại thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014

Đơn vị tính: VNĐ

	Chỉ tiêu
	31/12/2013
	31/12/2014

	Nợ ngắn hạn
	20.489.904.985
	64.820.912.607

	Vay và nợ ngắn hạn
	1.177.200.000
	2.377.200.000

	Phải trả cho người bán
	2.135.245.950
	35.660.033.083

	Người mua trả tiền trước
	264.327.349
	1.006.908.171

	Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước
	907.830.804
	38.686.480

	Phải trả cho người lao động
	4.943.474.372
	4.865.467.104

	Chi phí phải trả
	65.000.000
	381.575.500

	Các khoản phải trả, phải nộp  ngắn hạn
	9.092.575.952
	19.789.117.603

	Quỹ khen thưởng, phúc lợi
	1.904.250.558
	701.924.666

	Nợ dài hạn
	149.572.897.017
	108.733.136.093

	Vay và nợ dài hạn 
	145.629.647.206
	106.023.486.093

	Phải trả dài hạn khác
	239.724.811
	54.000.000

	Doanh thu chưa thực hiện
	3.703.525.000
	2.655.650.000

	Tổng cộng
	170.062.802.002
	173.554.048.700


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)
e)
Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn


Công ty thường xuyên theo dõi và quản lý, tối ưu hóa dòng tiền nhắm chủ động trong công tác sản xuất kinh doanh và tối ưu trong công tác thanh toán các khoản nợ đến hạn và sắp đến hạn. Thông tin các khoản vay và nợ ngắn hạn của Công ty cụ thể như sau:

Bảng số  14: Tình hình thanh toán các khoản nợ đến hạn

	Nguồn vay
	31/12/2013
	31/12/2014

	Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam
	-
	101.318.286.093

	Ngân hàng TMCP An Bình – CN Nha Trang
	5.882.400.000
	4.705.200.000

	Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
	139.747.247.206
	-

	Nợ dài hạn đến hạn trả
	1.177.200.000
	2.377.200.000

	Ngân hàng TMCP An Bình – CN Nha Trang
	1.177.200.000
	1.177.200.000


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 kiểm toán)
f) Đầu tư tài chính dài hạn


Chi tiết các khoản đầu tư tài chính dài hạn của Công ty trong các năm gần đây như sau:

Bảng số  15: Đầu tư tài chính dài hạn tại thời điểm 31/12/2013 và 31/12/2014

Đơn vị tính: VNĐ

	STT
	Khoản đầu tư
	31/12/2013
	21/12/2014

	I
	Đầu tư vào Công ty con
	3.504.361.847
	3.504.361.847

	1
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (*)
	3.504.361.847
	3.504.361.847

	II
	Đầu tư tài chính dài hạn khác (Đầu tư cổ phiếu)
	1.670.000.000
	1.670.000.000

	1
	Công ty cổ phần Ô tô Cam Ranh
	500.000.000
	500.000.000

	2
	Công ty cổ phần Đô thị Cam Ranh
	1.170.000.000
	1.170.000.000

	Tổng Cộng
	5.174.361.847
	5.174.361.847


(Nguồn: Báo cáo tài chính mẹ và hợp nhất năm 2014 kiểm toán)
11.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng số  16: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

	Các chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2013 
	Năm 2014
	Ghi chú

	1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:

    TSLĐ/Nợ ngắn hạn

+  Hệ số thanh toán nhanh:

TSLĐ - Hàng tồn kho
Nợ ngắn hạn
	Lần

Lần
	1,55

1,48
	0,84

0,82
	 

	2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu
	%

%
	45,47

84,79
	43,85

79,31
	 

	3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động
+ Vòng quay hàng tồn kho:

   Giá vốn hàng bán    
Hàng tồn kho BQ

+ Doanh thu thuần/Tổng TS bình quân
	Vòng

Vòng
	64,65
0,42


	73,77

0,30
	 

	4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu  thuần

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu bình quân

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản bình quân

+  Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần 
	%

%

%

%
	-3,25

0,2
-0,84
-2,21
	0,7

0,39

0,21

-0,41
	 


(Nguồn: BCTC hợp nhất năm 2014 kiểm toán)
12. 
Tài sản 
Tình hình tài sản của Công ty tính đến thời điểm 31/12/2014 như sau:

Bảng số  17:Tình hình tài sản của công ty tính đến thời điểm 31/12/2014
Đơn vị tính: đồng

	TT
	Chỉ tiêu
	Nguyên giá
	GTCL
	%GTCL/NG

	I
	TSCĐ hữu hình
	468.536.896.449
	335.093.914.642
	71,52

	1
	Nhà cửa, vật kiến trúc
	429.680.246.432
	314.394.867.047
	73,17%

	2
	Máy móc, thiết bị
	25.357.222.268
	14.896.693.558
	58,75%

	3
	Phương tiện vận tải
	12.599.668.218
	5.479.388.970
	43,49%

	4
	Thiết bị văn phòng
	899.759.531
	322.965.067
	35,89%

	II
	TSCĐVH
	-
	-
	-

	Tổng cộng
	468.536.896.449
	335.093.914.642
	71,52


(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)
(*) Lưu ý người đọc: Nguyên giá đầu kỳ của Máy móc thiết bị 21.757.854.581 đồng đã bao gồm Xe cầu Kamaz có nguyên giá là 930.000.000 đồng, hao mòn lũy kế là 930.000.000 đồng. Theo nghị quyết 3713/NQ-HHVN ngày 24/201/2014 thì tài sản này đã được Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam chấp nhận đưa vào danh mục tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa. Tuy nhiên, tài sản này vẫn đang được trình bày trên danh mục tài sản đánh giá lại, theo đó đã làm cho vốn nhà nước tăng 186.100.525 đồng, giá trị này Công ty sẽ lập văn bản trình Ban Chỉ đạo cổ phần hóa điều chỉnh tại thời điểm chính thức chuyển sang Công ty cổ phần. Công ty đã thế chấp tài sản cố định hữu hình với giá trị còn lại tại ngày 31/12/2014 là 13.047.922.523 đồng (tại 31/12/2013: 11.221.434.422 đồng).
Tại thời điểm 31/12/2014, giá trị các tài sản của Công ty cụ thể như sau:
Bảng số  18: Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Đơn vị tính: Đồng

	Nội dung
	31/12/2014
	01/01/2014

	
	BC riêng
	BC hợp nhất
	BC riêng
	BC hợp nhất

	 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

Ttong đó: Dự án kho bãi phía tây
	-

-
	54.000.000

54.000.000


	72.181.818

72.181.818
	488.402.727

488.402.727




(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2014 đã kiểm toán)
13. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo

Kế hoạch sản xuất kinh doanh trên đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua.

Bảng số  19: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2015, 2016
	Chỉ tiêu
	Năm 2015
	Năm 2016

	
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2014
	Kế hoạch
	% tăng giảm so với năm 2015

	Vốn điều lệ
	245.018,17
	54,68%
	345.018,17
	40,81%

	Doanh thu thuần (Tr.đồng)
	137.128
	17,68%
	161.311
	17,64%

	Lợi nhuận sau thuế (Tr.đồng) 
	351
	80,93%
	12.807
	3.548,7%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (%)
	0,26
	53,75%
	7,94%
	2.953,8%

	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ (%)
	0,14
	81,87
	3,71
	2.692,86

	Cổ tức (%)
	0
	-
	3
	-


(Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập CTCP Cảng Cam Ranh)

Căn cứ để đạt được doanh thu, lợi nhuận và cổ tức nói trên:

· Công ty sẽ thực hiện cơ cấu lại các khoản nợ. Đồng thời giúp các chủ nợ của Công ty có thể chuyển hình thức đầu tư bằng cách sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, tăng cường sự gắn bó lâu dài giữa Công ty với các Chủ nợ.
· Công ty kinh doanh trong lĩnh vực kinh doanh khai thác cảng biển, lĩnh vực này đang có triển vọng lớn và tiềm năng mang lại từ các Hiệp định thương mại TPP và FTA VN-EU trong tương lai. Bên cạnh đó, khối lượng vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam bằng đường biển chiếm tới khoảng 80% tổng khối lượng hàng hóa, điều đó tạo điều kiện thuận lợi cho sự gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

· Công ty không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hiện có, đồng thời có kế hoạch mở rộng phát triển các dịch vụ một cách rõ ràng, cụ thể. Việc xây dựng các phương án được chuẩn bị kỹ lưỡng về cả măt định tính và định lượng, điều đó góp phần giảm thiểu rủi ro khi triển khai dự án.

· Được sự hỗ trợ từ phía UBND tỉnh Khánh Hòa, Công ty có cơ sở để mở rộng việc xây dựng, triển khai các phương án kinh doanh, dẫn đến việc hiệu quả kinh doanh được đảm bảo, góp phần tạo doanh thu tối đa.

· Công ty không ngừng nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp về yếu tố con người để giảm tối đa chi phí, nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh.
14. Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức đăng ký giao dịch 
Không có.
15. Chiến lược, định hướng phát triển sản xuất kinh doanh
· Về dịch vụ khai thác cảng biển: 

· Mở rộng thị trường, xây dựng chiến lược marketing; chiến lược giá linh động phù hợp với từng nhóm hàng và từng khu vực. Trên cơ sở nguồn vốn tự có, các nguồn vốn khác và nhu cầu thực tế sẽ thực hiện công tác đầu tư cơ sở hạ tầng, phương tiện trang thiết bị đảm bảo hiệu quả. Tiêu chí thực hiện chiến lược giai đoạn này là: “Mở rộng thị trường trên cơ sở phát triển và khai thác hiệu quả thị trường hiện có”;

· Cơ cấu lại sản xuất kinh doanh: Tập trung rà soát, phân tích hiệu quả hoạt động của từng mảng dịch vụ qua kết quả kinh doanh các năm trước, dự báo thị trường, đánh giá tiềm năng phát triển của từng nhóm dịch vụ để cơ cấu lại theo hướng thu gọn những hoạt động không hiệu quả, củng cố phát triển những dịch vụ có lợi trên cơ sở cân đối nguồn lực tài chính phù hợp trong đó có dịch vụ khai thác hàng container;

· Tập trung nguồn lực cho công tác dự báo, tìm kiếm và mở rộng thị trường trong nước và quốc tế để làm cơ sở cho chiến lược phát triển, kế hoạch đầu tư, sản xuất kinh doanh phù hợp, đồng thời chủ động đưa ra các phương án ứng phó với diễn biến thực tế của thị trường.

· Về dịch vụ hàng hải và dịch vụ hỗ trợ:


Tận dụng lợi thế về quỹ đất được UBND tỉnh Khánh Hòa quy hoạch sử dụng, Công ty sẽ thực hiện ý tưởng phát triển khu dịch vụ hậu cần sau cảng gồm hệ thống kho bãi và trung tâm logistics để hình thành chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, thu hút nguồn hàng hoá từ khu vực Nam Tây Nguyên, các tỉnh Nam Trung Bộ lân cận qua cảng biển của Công ty.
· Về kế hoạch đầu tư:


Căn cứ vào thực tiễn hoạt động kinh doanh, nhu cầu và chủng loại hàng hóa xuất nhập qua cảng, Công ty sẽ từng bước đầu tư các phương tiện và công cụ xếp dỡ tại cầu cảng và kho bãi cho phù hợp. Giữ vững nguyên tắc: chỉ đầu tư máy móc thiết bị đối với các nguồn hàng dài hạn, quy mô đủ lớn, đem lại hiệu quả kinh tế tương xứng; đối với các nguồn hàng ngắn hạn và quy mô nhỏ, Công ty sẽ thuê ngoài máy móc thiết bị như cách làm hiện nay.

16. Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty
Không có.
II. QUẢN TRỊ CÔNG TY 

1. Cơ cấu, thành phần và hoạt động Hội đồng quản trị 
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh có 07 (bảy) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 (năm) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 (năm) năm và thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Trong cơ cấu Hội đồng quản trị gồm có:

· 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị

· 01 Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

· 05 Ủy viên Hội đồng quản trị

Bảng số  20: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Phạm Hữu Tấn
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	2
	Lê Minh Khôi
	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

(Thành viên HĐQT không điều hành)

	3
	Dương Văn Thành
	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc
(Thành viên HĐQT điều hành)

	4
	Nguyễn Viết Nhâm
	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc(Thành viên HĐQT điều hành)

	5
	Nguyễn Huy Phương
	Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Kế toán trưởng
(Thành viên HĐQT điều hành)

	6
	Nguyễn Văn Tài
	Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên HĐQT không điều hành)

	7
	Phạm Anh Tuấn
	Ủy viên Hội đồng quản trị

(Thành viên HĐQT không điều hành)


· Thông tin cụ thể của các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

	1.1  Họ và tên
	:
	Phạm Hữu Tấn

	· Số CMND
	:
	220891631, do công an Khánh Hòa cấp ngày 27/10/2009

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	01/01/1965

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	123 Lê Hồng Phong - Tổ DP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	123 Lê Hồng Phong - Tổ DP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 03/1988 đến 11/1991
	:
	Cán bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Dịch vụ vận tải ô tô Cam Ranh

	+ Từ 12/1991 đến 03/1993
	:
	Cán bộ kỹ thuật - Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 04/1993 đến 12/2000
	:
	Phó phòng Vật tư Kỹ thuật- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/2001 đến 12/2001
	:
	Phó phòng Dự án Đầu tư Kỹ thuật – Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/2002 đến 01/2006
	:
	Trưởng phòng Dự án Đầu tư Kỹ thuật- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 02/2006 đến 09/2006
	: 
	Phó Giám đốc- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 10/2006 đến 06/2007
	:
	Quyền Giám đốc- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 07/2007 đến 03/2009
	: 
	Giám đốc – Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 04/2009 đến 06/2015
	:
	Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc- Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc- Công ty CP Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	52.600 cổ phần

	· Số lượng cổ phiếu đại diện sở hữu

(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	5.121.150 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	   1.2. Họ và tên
	:
	Lê Minh Khôi

	· Số CMND
	:
	011109803, do công an Hà Nội 

cấp ngày 05/08/2013

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	1/3/1965

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số 07- Ngách 100/34- Phố Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	Số 07- Ngách 100/34- Phố Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội

	· Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư kinh tế vận tải

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 5/1988 đến 1994
	:
	Trưởng đại diện Hải Phòng- Công ty dịch vụ vận tải Trung ương / Công ty cổ phần VINAFCO

	+ Từ 1994 đến 2000
	:
	Phó văn phòng - Đại lý Danzas

	+ Từ 2001 đến 2002
	:
	Phó giám đốc - Xí nghiệp vận tải biển Vinafco

	+ Từ 2002 đến 04/2003
	:
	Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư – Công ty CP Vinafco

	+ Từ 5/2003 đến 12/2014
	:
	Phó Tổng Giám đốc- Công ty TNHH MTV Vận tải Biển đông

	+ Từ 12/2014 đến 06/2015
	:
	Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải - Tổng Công ty hàng hải Việt nam

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Cảng Cam Ranh

Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quản lý Cảng biển và Dịch vụ Hàng hải - Tổng Công ty hàng hải Việt nam

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Phó Trưởng Ban phụ trách Ban Quản lý Cảng biển và dịch vụ Hàng hải Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	00 cổ phần

	· Số cổ phần đại diện sở hữu 
(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	3.675.466 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	

	    1.3.  Họ và tên
	:
	Dương Văn Thành

	· Số CMND
	:
	220005811, do công an Khánh Hòa cấp ngày 22/03/2008

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	14/10/1958

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số 33 khu B- Tổ DP Lộc Thành - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	Số 33 khu B- Tổ DP Lộc Thành - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	 10/10

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư khai thác hàng hải

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 12/1976 đến 09/1979
	:
	Nhân viên phòng kế hoạch tài vụ- Công ty văn hóa thông tin Phú Khánh

	+ Từ 10/1979 đến 11/1986
	:
	Học viên trường Đại học thủy sản Nha Trang 

	+ Từ 12/1986 đến 12/1989
	:
	Thủy thủ tàu TV202- Xí nghiệp trục vớt cứu hộ 2 Quy Nhơn thuộc Liên Hiệp Xí Nghiệp TVCH Việt Nam

	+ Từ 01/1990 đến 07/1995
	:
	Thuyền trưởng tàu TK126 - Xí nghiệp trục vớt cứu hộ 2 Quy Nhơn thuộc Liên Hiệp Xí Nghiệp TVCH Việt Nam

	+ Từ 08/1995 đến 12/1997
	: 
	Phụ trách nhà hàng- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/1998 đến 12/2001
	:
	Thuyền trưởng tàu biển- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/2002 đến 03/2004
	:
	Phó phòng điều độ kho hàng, kiêm thuyền trưởng tàu Ba Ngòi 1- Cảng Ba Ngòi.

	+ Từ 04/2004 đến 05/2004
	:
	Quyền trưởng phòng điều độ kho hàng, kiêm thuyền trưởng tàu Ba Ngòi 1- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 06/2004 đến 09/2006
	:
	Trưởng phòng điều độ kho hàng, kiêm thuyền trưởng tàu Ba Ngòi 1- Cảng Ba Ngòi.

	+ Từ 10/2006 đến 03/2009
	: 
	Phó Giám đốc- Cảng Ba Ngòi.

	+ Từ 04/2009 đến 06/2015
	: 
	Thành viên Hội đồng thành viên, Phó Tổng giám đốc - Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Phó Tổng giám đốc Công ty - Ủy viên Hội đồng Quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	21.300 cổ phần

	· Số cổ phần đại diện sở hữu
(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	2.450.311 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	   1.4. Họ và tên
	:
	Nguyễn Viết Nhâm

	· Số CMND
	:
	220905999, do công an Khánh Hòa cấp ngày 17/07/2007

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	12/02/1962

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	2244 Hùng Vương - Tổ DP Ngô Mây - Phường Ba Ngòi - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	2244 Hùng Vương - Tổ DP Ngô Mây - Phường Ba Ngòi - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư khai thác hàng hải

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 11/1985 đến 03/1992
	:
	Cán bộ điều độ - Công ty Vận tải thủy bộ Cam Ranh.

	+ Từ 04/1992 đến 03/1993
	:
	Thuyền phó tàu biển - Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 04/1993 đến 12/1998
	:
	Thuyền trưởng tàu biển - Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/1999 đến 12/2001
	:
	Phó ty kho hàng điều độ - Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/2002 đến 03/2009
	:
	Trưởng phòng Kế hoạch Thương vụ- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 04/2009 đến 06/2015
	:
	Phó Tổng Giám đốc- Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc- Công ty CP Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Phó Tổng giám đốc - Ủy viên Hội đồng quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	11.400 cổ phần

	· Số cổ phần đại diện sở hữu
(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	2.450.311 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	  1.5. Họ và tên
	:
	Nguyễn Huy Phương

	· Số CMND
	:
	220797496, do công an Khánh Hòa cấp ngày 04/08/2009

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	14/04/1963

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	141 Lê Hồng Phong- TDP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	141 Lê Hồng Phong- TDP Lộc Thịnh - Phường Cam Lộc - Cam Ranh - Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ quản trị kinh doanh

	· Quá trình công tác               
	
	

	+ Từ 7/1987 đến 08/1996

	:
	Kế toán –Công ty Dịch vụ Kỹ thuật nông công nghiệp Cam Ranh, Phú Khánh

	+ Từ 09/1996 đến 02/2002
	:
	Kế toán- Công ty CP Vật tư nông nghiệp Khánh Hòa

	+ Từ 01/2003 đến 08/2003
	:
	Kế toán- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 09/2003 đến 12/2005
	:
	Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 01/2006 đến 03/2009
	:
	Kế toán trưởng- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 04/2009 đến 06/2015
	:
	Thành viên Hội đồng thành viên, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng  Tài chính Kế toán – Công ty TNHH MTV Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Ủy viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán – Công ty CP Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Kế toán trưởng - Ủy viên Hội đồng quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không có

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	20.200 cổ phần

	· Số cổ phần đại diện sở hữu
(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	2.450.311 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	  1.6. Họ và tên
	:
	Nguyễn Văn Tài

	· Số CMND
	:
	011789837, do công an Hà Nội cấp ngày 6/11/2008

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	08/05/1969

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Tập thể Công ty tư vấn XDCT thủy – P. Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	Tập thể Công ty tư vấn XDCT thủy – P. Cổ Nhuế 1 – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

	· Trình độ văn hóa
	:
	10/10

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư xây dựng

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 1989 đến 2001

	:
	Cán bộ khảo sát – Công ty tư vấn xây dựng công trình thủy I

	+ Từ 2001 đến 06/2015
	:
	Giám đốc-  Công ty cổ phần Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Ủy viên HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Giám đốc Công ty Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Ủy viên Hội đồng quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Giám đốc – Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	00 cổ phần

	· Số CP của người có liên quan

(Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân)
	:
	3.497.102 cổ phần


	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	 1.7. Họ và tên
	:
	Phạm Anh Tuấn

	· Số CMND
	:
	011750165, do công an Hà Nội  

cấp ngày 6/19/2002

	· Giới tính
	:
	Nam

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	24/02/1973

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Số nhà 2111 – T3 – Time City- Hà Nội

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	Số nhà 2111 – T3 – Time City- Hà Nội

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Kỹ sư xây dựng

	· Quá trình Công tác               
	
	

	+ Từ 8/1996 đến 09/2007

	:
	Công ty TVXD Đường thủy – Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải (TEDI)

	+ Từ 9/2007 đến 06/2015
	:
	Trưởng Ban quản lý công trình- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	+ Từ 06/2015 đếnnay
	:
	Ủy viên HĐQT CTCP Cảng Cam Ranh

Trưởng Ban quản lý công trình- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Ủy viên Hội đồng quản trị

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Trưởng Ban Quản lý công trình Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	00 cổ phần

	· Số cổ phần đại diện sở hữu
(Đại diện phần vốn Nhà nước – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam theo Quyết định số 247/QĐ-HHVN ngày 10/6/2015)
	:
	3.675.466 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không


2. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát của Công ty có 03 (ba) thành viên. Các thành viên của ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm, thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
Trong cơ cấu của Ban kiểm soát gồm có:

· 01 Trưởng Ban kiểm soát

· 02 Thành viên Ban kiểm soát

Bảng số  21 : Danh sách thành viên Ban kiểm soát

	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Dương Thị Hồng Hạnh
	Trưởng Ban kiểm soát

	2
	Trịnh Thị Phúc Hạnh
	Thành viên Ban kiểm soát

	3
	Nguyễn Trọng Thành
	Thành viên Ban kiểm soát

	   2.1. Họ và tên
	:
	Dương Thị Hồng Hạnh

	· Số CMND
	:
	017199589, do công an Hà Nội cấp ngày 01/07/2010

	· Giới tính
	:
	Nữ

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	05/11/1985

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	904 CT20D KĐT Việt Hưng – Long Biên- Hà Nội

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	904 CT20D KĐT Việt Hưng – Long Biên- Hà Nội

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Thạc sỹ kinh tế, tài chính ngân hàng

	· Quá trình công tác               
	
	

	+ Từ 2007 đến 2009
	:
	Cán bộ tư vấn TCDN – Công ty CP chứng khoán Thủ Đô

	+ Từ 2009 đến 06/2015
	:
	Chuyên viên Ban Kế toán – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Trưởng Ban kiểm soát CTCP Cảng Cam Ranh
Chuyên viên Ban Kế toán – Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	00 cổ phần

	· Số CP của người có liên quan
	:
	00 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	   2.2. Họ và tên
	:
	Trịnh Thị Phúc Hạnh

	· Số CMND
	:
	220711075, do công an Khánh Hòa cấp ngày 24/08/2010

	· Giới tính
	:
	Nữ

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	05/11/1969

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	48 Lê Hồng Phong- TDP Lộc Trường – Phường Cam Lộc – Cam Ranh – Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	48 Lê Hồng Phong- TDP Lộc Trường – Phường Cam Lộc – Cam Ranh – Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân kinh tế

	· Quá trình công tác               
	
	

	+ Từ 9/1990 đến 04/2009
	:
	Nhân viên Thống kê lao động tiền lương Phòng Tổ chức Hành chính Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 5/2009  đến 08/2014

+ Từ 09/2014 đến  06/2015
	:
:
	Phó Phòng Hành chính tổng hợp - Cảng Cam Ranh

Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp- Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp – Công ty CP Cảng Cam Ranh. 

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng phòng Hành chính tổng hợp.  

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không có

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	17.400 cổ phần

	· Số CP của người có liên quan
	:
	00 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không

	  2.3.   Họ và tên
	:
	Nguyễn Trọng Thành

	· Số CMND
	:
	225005172,  do công an Khánh Hòa cấp ngày  15/11/2007

	· Giới tính
	:
	Nam                                       

	· Ngày tháng năm sinh
	:
	25/08/1971

	· Quốc tịch
	:
	Việt Nam

	· Dân tộc
	:
	Kinh

	· Địa chỉ thư​ờng trú
	:
	Đường Điện Biên Phủ - Tổ DP Lợi Hòa – Phường Cam Lợi – Cam Ranh – Khánh Hòa

	· Địa chỉ hiện tại
	:
	Đường Điện Biên Phủ - Tổ DP Lợi Hòa – Phường Cam Lợi – Cam Ranh – Khánh Hòa

	· Trình độ văn hóa
	:
	12/12

	· Trình độ chuyên môn
	:
	Cử nhân luật kinh tế

	· Quá trình công tác               
	
	

	+ Từ 11/1991 đến 07/2005
	:
	Thợ máy tàu biển- Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 08/2005 đến 4/2009
	:
	Nhân viên Phòng vật tư kỹ thuật - Cảng Ba Ngòi

	+ Từ 05/2009 đến 11/2010

+ Từ 12/2010 đến 10/2014
	:
: 
	Nhân viên Phòng Tổ chức Tiền lương- Cảng Cam Ranh
Phó Trưởng phòng Tổ chức Tiền lương – Cảng Cam Ranh  

	+ Từ 11/2014 đến 06/2015
	:
	Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp - Cảng Cam Ranh

	+ Từ 06/2015 đến nay
	:
	Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cảng Cam Ranh

Phó Trưởng Phòng Hành chính tổng hợp - Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ  công tác hiện nay tại Công ty
	:
	Thành viên Ban kiểm soát, Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp-  Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh

	· Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác
	:
	Không

	· Số lượng cổ phần cá nhân sở hữu
	:
	20.000 cổ phần

	· Số cổ phần của người có liên quan
	:
	00 cổ phần

	· Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty
	:
	Không

	· Các khoản nợ đối với Công ty

	:
	Không

	· Lợi ích liên quan đối với Công ty
	:
	Không


3. Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
Bảng số  22: Danh sách Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ

	1
	Phạm Hữu Tấn
	Tổng Giám đốc

	2
	Dương Văn Thành
	Phó Tổng Giám đốc

	3
	Nguyễn Viết Nhâm
	Phó Tổng Giám đốc

	4
	Nguyễn Huy Phương
	Kế toán trưởng


Sơ yếu lý lịch của Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác được nêu chi tiết tại mục 1 Cơ cấu, thành phần và hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Kế hoạch tăng cường quản trị công ty
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh sẽ áp dụng và tuân thủ các quy định về quản trị công ty đại chúng ban hành tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Luật doanh nghiệp
Công ty sẽ tiến hành xây dựng và hoàn chỉnh các quy chế quy định theo hướng dẫn tại Thông tư 121/2012/TT-BTC:

· Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần;

· Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

· Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát;

· Các Quy chế và quy định nội bộ khác.

III. PHỤ LỤC 

1. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần;
2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014 (riêng và hợp nhất);
	TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

	CHỦ TỊCH HĐQT KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM HỮU TẤN


	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

DƯƠNG THỊ HỒNG HẠNH
	KẾ TOÁN TRƯỞNG

NGUYỄN HUY PHƯƠNG

	TỔ CHỨC TƯ VẤN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

	
	Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN THỊ THU HƯƠNG
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG





HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





BAN KIỂM SOÁT





TỔNG GIÁM ĐỐC





P.TGĐ Phụ trách kinh doanh








P.TGĐ Phụ trách Khai thác





Kế toán trưởng





Phòng Tài chính kế toán





Xí nghiệp Dịch vụ -  Thương mại





Xí nghiệp Khai thác - Xếp dỡ





Phòng Hành          chính Tổng hợp





Phòng Tổ chức – Tiền lương





Phòng Kỹ thuật- Công nghệ





Phòng Kinh doanh – Đầu tư








